TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỊNH                                                 LỊCH DẠY TRỰC TUYẾN TỪ NGÀY 17/2/2021
	THỨ
	THỜI GIAN
	KHỐI 6
	KHỐI 7
	KHỐI 8
	KHỐI 9

	
HAI
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	TOÁN
	VĂN
	SINH
	ANH

	
	8g15 → 9g00
	TOÁN
	VĂN
	SỬ
	ANH

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	9g30 → 10g15
	NHẠC
	LÝ
	
	

	HAI
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	GDCD
	SINH
	VĂN
	

	
	14g45 → 15g30
	LÝ
	SỬ
	VĂN
	

	
	
	
	
	
	

	
BA
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	ANH
	ĐỊA
	LÝ
	VĂN

	
	8g15 → 9g00
	ANH
	MT
	HÓA
	VĂN

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	9g30 → 10g15
	MT
	VĂN
	ĐỊA
	LÝ

	BA
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	SINH
	VĂN
	NHẠC
	TOÁN

	
	14g45 → 15g30
	TIN
	
	
	TOÁN

	
	
	
	
	
	

	
TƯ
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	TOÁN
	ANH
	VĂN
	LÝ

	
	8g15 → 9g00
	TOÁN
	ANH
	VĂN
	HÓA

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	
	
	
	

	
	9g30 → 10g15
	
	SINH
	SINH
	CN

	TƯ
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	
	ĐỊA
	CN
	VĂN

	
	14g45 → 15g30
	
	NHẠC
	
	VĂN

	
	
	
	
	
	

	
NĂM
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	VĂN
	TOÁN
	ANH
	SINH

	
	8g15 → 9g00
	VĂN
	TOÁN
	HÓA
	SỬ

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	9g30 → 10g15
	SINH
	ANH
	MT
	VĂN

	NĂM
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	TD
	GDCD
	TOÁN
	TIN

	
	14g45 → 15g30
	TD
	TIN
	TOÁN
	TIN

	
	
	
	
	
	

	
SÁU
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	ANH
	SỬ
	TD
	SINH

	
	8g15 → 9g00
	ĐỊA
	TIN
	TD
	GDCD

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	
	
	
	

	
	9g30 → 10g15
	TIN
	CN
	GDCD
	HÓA

	SÁU
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	CN
	TD
	TIN
	TOÁN

	
	14g45 → 15g30
	
	TD
	TIN
	TOÁN

	
	
	
	
	
	

	
BẢY
(Sáng)
	7g30 → 8g15
	VĂN
	TOÁN
	ĐỊA
	SỬ

	
	8g15 → 9g00
	VĂN
	TOÁN
	ANH
	ĐỊA

	
	9g00 → 9g30 - Nghỉ 
	
	Nghỉ
	Nghỉ
	Nghỉ

	
	9g30 → 10g15
	CN
	
	ANH
	

	BẢY
(Chiều)
	14g00 → 14g45
	SỬ
	CN
	TOÁN
	TD

	
	14g45 → 15g30
	
	
	TOÁN
	TD



